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CHỦ ĐỀ 8: LIÊN KẾT CÂU 

BÀI TẬP 

Bài 1. Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong đoạn văn sau: 

Cả gia đình Lan cùng nhau làm lạp xưởng. (…) là món ăn truyền thống của gia đình Lan mỗi dịp Tết đến. 

A. Này 

B. Ấy 

C. Đây 

D. Kia 

Bài 2. Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm để các câu văn liên kết bằng cách lặp từ ngữ: 

Những cánh buồm căng phồng trước gió. Trông (…) như những chiếc quạt khổng lồ. 

A. họ 

B. nó 

C. chúng 

D. những cánh buồm 

Bài 3. Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong đoạn văn sau: 

Tú và An cùng nhau chơi thả diều. (…) rất vui vẻ và thích thú. 

A. Nó 

B. Bạn ấy 

C. Tôi 

D. Hai đứa trẻ 

Bài 4. Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm để các câu văn liên kết bằng cách dùng từ ngữ nối: 

Buổi chiều, Lan được mẹ dạy cách làm bánh trôi. (…) Lan và mẹ chuẩn bị các nguyên liệu như: bột 

nếp, đường và vừng. Rồi mẹ dạy Lan cách nặn bột thành hình tròn. 

A. Đầu tiên 

B. Tiếp theo 

C. Sau đó 
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D. Cuối cùng 

Bài 5. Hai câu văn sau liên kết với nhau bằng cách nào? 

Đoàn thuyền đánh cá từ xa trở về. Mỗi thuyền chở đầy ắp mẻ cá tươi ngon. 

A. Dùng từ ngữ nối. 

B. Lặp từ ngữ 

C. Thay thế từ ngữ. 

D. Không có đáp án đúng. 

Bài 6. Gạch dưới từ ngữ nối phù hợp trong ngoặc để hoàn thành các đoạn văn: 

a) Chị Hoa học rất giỏi môn Tiếng Anh. (Trái lại / Tuy nhiên / Không chỉ thế), chị còn nói được cả tiếng 

Hàn Quốc và tiếng Trung Quốc. 

b) Mặt trời lên cao khiến nắng càng gay gắt hơn. (Tuy nhiên / Vì thế / Rồi), bác Thanh vẫn cặm cụi cuốc đất. 

c) Khu vườn ngày càng trở nên rực rỡ. Màu tím đến từ mấy bông tóc tiên. Màu vàng của hoa li. (Vì / Nhưng 

/ Còn) màu đỏ thì đến từ hoa râm bụt. 

Bài 7. Đoạn văn dưới đây đang dùng sai từ ngữ nối, em hãy viết lại cho đúng: 

Ở miền Bắc, mùa hè rất nắng nóng, oi bức. Vì thế, mùa đông lại lạnh lẽo, buốt giá. 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Bài 8. Viết tiếp một câu văn có liên kết với câu cho trước bằng từ ngữ thay thế: 

a) Tùng là lớp trường lớp 5A ......................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

b) Sáng sớm, chim mẹ chăm chỉ đi bắt sâu ..................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

Bài 9. Cho các đoạn văn dưới đây, em hãy đánh dâu X vào cột phù hợp: 

Câu văn 
Lặp từ ngữ để 

liên kết các câu 
Lỗi lặp từ 
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Tiến là anh cả. Tiến luôn nhường em. Tiến học rất giỏi. 

Tiến cũng hay giúp mẹ việc nhà. 

  

Cây cam của ông sai trĩu quả. Từng trái cam đều chín 

vàng, căng mọng. 

  

Lan rất thích đọc sách. Sách có nhiều câu chuyện hay. 

Sách rất thú vị và sách rất bổ ích. 

  

Những bông hoa ly đã bung nở. Hương thơm của hoa lan 

toả khắp căn phòng. 

  

Bài 10. Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

Biển Cô Tô sở hữu vẻ đẹp thơ mộng và bình yên. Nước biển trong xanh, phản chiếu bầu trời rộng 

lớn. Bãi cát Cô Tô trắng mịn, trải dài dưới ánh nắng vàng. Không những thế, những con sóng nhẹ nhàng vỗ 

bờ càng khiến bãi biển thêm thanh bình và tuyệt đẹp. 

(Theo Quyền Quý) 

a) Các câu trong đoạn văn trên được liên kết với nhau bằng cách nào? Chỉ ra các từ được dùng để liên kết 

câu: 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  

b) Chọn từ phù hợp thay cho từ in đậm để các câu liên kết bằng từ ngữ thay thế: 

 ...................................................................................................................................................................  

 ...................................................................................................................................................................  
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HƯỚNG DẪN GIẢI CHI TIẾT 

Bài 1. Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong đoạn văn sau: 

Cả gia đình Lan cùng nhau làm lạp xưởng. (…) là món ăn truyền thống của gia đình Lan mỗi dịp Tết đến. 

A. Này 

B. Ấy 

C. Đây 

D. Kia 

Phương pháp giải: 

Em xác định cách liên kết trong câu rồi tìm từ ngữ thích hợp. 

Lời giải chi tiết: 

Từ ngữ thích hợp là “Đây” thay thế cho “lạp xưởng”. 

Cả gia đình Lan cùng nhau làm lạp xưởng. Đây là món ăn truyền thống của gia đình Lan mỗi dịp Tết đến. 

Đáp án C. 

Bài 2. Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm để các câu văn liên kết bằng cách lặp từ ngữ: 

Những cánh buồm căng phồng trước gió. Trông (…) như những chiếc quạt khổng lồ. 

A. họ 

B. nó 

C. chúng 

D. những cánh buồm 

Phương pháp giải: 

Em xác định từ ngữ có thể lặp lại để liên kết câu. 

Lời giải chi tiết: 

Từ thích hợp là “những cánh buồm”. 

Đáp án D. 

Bài 3. Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm trong đoạn văn sau: 

Tú và An cùng nhau chơi thả diều. (…) rất vui vẻ và thích thú. 
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A. Nó 

B. Bạn ấy 

C. Tôi 

D. Hai đứa trẻ 

Phương pháp giải: 

Em xác định cách liên kết trong câu rồi tìm từ ngữ thích hợp. 

Lời giải chi tiết: 

Từ ngữ thích hợp là “Hai đứa trẻ” thay thế cho “Tú và An”. 

Tú và An cùng nhau chơi thả diều. Hai đứa trẻ rất vui vẻ và thích thú. 

Đáp án D. 

Bài 4. Em hãy chọn từ thích hợp điền vào chỗ chấm để các câu văn liên kết bằng cách dùng từ ngữ nối: 

Buổi chiều, Lan được mẹ dạy cách làm bánh trôi. (…) Lan và mẹ chuẩn bị các nguyên liệu như: bột 

nếp, đường và vừng. Rồi mẹ dạy Lan cách nặn bột thành hình tròn. 

A. Đầu tiên 

B. Tiếp theo 

C. Sau đó 

D. Cuối cùng 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung đoạn văn để chọn từ ngữ nối phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

Từ ngữ nối thích hợp là “Đầu tiên”. 

Đáp án A. 

Bài 5. Hai câu văn sau liên kết với nhau bằng cách nào? 

Đoàn thuyền đánh cá từ xa trở về. Mỗi thuyền chở đầy ắp mẻ cá tươi ngon. 

A. Dùng từ ngữ nối. 

B. Lặp từ ngữ 



 
 

 

 6 

C. Thay thế từ ngữ. 

D. Không có đáp án đúng. 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào từ ngữ thể hiện phép liên kết để xác định cách liên kết của hai câu văn. 

Lời giải chi tiết: 

Hai câu văn sau liên kết với nhau bằng cách lặp từ ngữ “thuyền”. 

Đáp án B. 

Bài 6. Gạch dưới từ ngữ nối phù hợp trong ngoặc để hoàn thành các đoạn văn: 

a) Chị Hoa học rất giỏi môn Tiếng Anh. (Trái lại / Tuy nhiên / Không chỉ thế), chị còn nói được cả tiếng 

Hàn Quốc và tiếng Trung Quốc. 

b) Mặt trời lên cao khiến nắng càng gay gắt hơn. (Tuy nhiên / Vì thế / Rồi), bác Thanh vẫn cặm cụi cuốc đất. 

c) Khu vườn ngày càng trở nên rực rỡ. Màu tím đến từ mấy bông tóc tiên. Màu vàng của hoa li. (Vì / Nhưng 

/ Còn) màu đỏ thì đến từ hoa râm bụt. 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung các câu văn để chọn từ ngữ nối phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

a) Chị Hoa học rất giỏi môn Tiếng Anh. (Trái lại / Tuy nhiên / Không chỉ thế), chị còn nói được cả tiếng 

Hàn Quốc và tiếng Trung Quốc. 

b) Mặt trời lên cao khiến nắng càng gay gắt hơn. (Tuy nhiên / Vì thế / Rồi), bác Thanh vẫn cặm cụi cuốc 

đất. 

c) Khu vườn ngày càng trở nên rực rỡ. Màu tím đến từ mấy bông tóc tiên. Màu vàng của hoa li. (Vì / Nhưng 

/ Còn) màu đỏ thì đến từ hoa râm bụt. 

Bài 7. Đoạn văn dưới đây đang dùng sai từ ngữ nối, em hãy viết lại cho đúng: 

Ở miền Bắc, mùa hè rất nắng nóng, oi bức. Vì thế, mùa đông lại lạnh lẽo, buốt giá. 

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung hai câu văn để tìm từ ngữ nối phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

Ở miền Bắc, mùa hè rất nắng nóng, oi bức. Trái lại, mùa đông lại lạnh lẽo, buốt giá. 
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Bài 8. Viết tiếp một câu văn có liên kết với câu cho trước bằng từ ngữ thay thế: 

a) Tùng là lớp trường lớp 5A ......................................................................................................................  

b) Sáng sớm, chim mẹ chăm chỉ đi bắt sâu ..................................................................................................  

Phương pháp giải: 

Em xác định nội dung câu đã cho để viết câu tiếp theo với từ thay thế phù hợp. 

Lời giải chi tiết: 

a) Tùng là lớp trường lớp 5A. Bạn luôn chăm chỉ học tập và hoà đồng với bạn bè. 

b) Sáng sớm, chim mẹ chăm chỉ đi bắt sâu. Sau đó, nó mang về cho đàn con mới nở. 

Bài 9. Cho các đoạn văn dưới đây, em hãy đánh dâu X vào cột phù hợp: 

Câu văn 
Lặp từ ngữ để 

liên kết các câu 
Lỗi lặp từ 

Tiến là anh cả. Tiến luôn nhường em. Tiến học rất giỏi. 

Tiến cũng hay giúp mẹ việc nhà. 

  

Cây cam của ông sai trĩu quả. Từng trái cam đều chín 

vàng, căng mọng. 

  

Lan rất thích đọc sách. Sách có nhiều câu chuyện hay. 

Sách rất thú vị và sách rất bổ ích. 

  

Những bông hoa ly đã bung nở. Hương thơm của hoa lan 

toả khắp căn phòng. 

  

Phương pháp giải: 

Em dựa vào nội dung các câu văn và sự mạch lạc, trôi chảy của căn văn. 

Lời giải chi tiết: 

Câu văn 
Lặp từ ngữ để 

liên kết các câu 
Lỗi lặp từ 

Tiến là anh cả. Tiến luôn nhường em. Tiến học rất giỏi. 

Tiến cũng hay giúp mẹ việc nhà. 

 X 

Cây cam của ông sai trĩu quả. Từng trái cam đều chín 

vàng, căng mọng. 

X  

Lan rất thích đọc sách. Sách có nhiều câu chuyện hay. 

Sách rất thú vị và sách rất bổ ích. 

 X 
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Những bông hoa ly đã bung nở. Hương thơm của hoa lan 

toả khắp căn phòng. 

X  

Bài 10. Em hãy đọc đoạn văn sau và trả lời câu hỏi: 

Biển Cô Tô sở hữu vẻ đẹp thơ mộng và bình yên. Nước biển trong xanh, phản chiếu bầu trời rộng 

lớn. Bãi cát Cô Tô trắng mịn, trải dài dưới ánh nắng vàng. Không những thế, những con sóng nhẹ nhàng vỗ 

bờ càng khiến bãi biển thêm thanh bình và tuyệt đẹp. 

(Theo Quyền Quý) 

a) Các câu trong đoạn văn trên được liên kết với nhau bằng cách nào? Chỉ ra các từ được dùng để liên kết 

câu: 

b) Chọn từ phù hợp thay cho từ in đậm để các câu liên kết bằng từ ngữ thay thế: 

Phương pháp giải: 

Em nhớ lại các cách liên kết câu và nội dung đoạn văn để tìm từ thay thế thích hợp. 

Lời giải chi tiết: 

a) Các câu trong đoạn văn trên được liên kết với nhau bằng cách lặp lại các từ ngữ: “biển”, “Cô Tô”  và sử 

dụng từ ngữ nối “không những thế”. 

b) Từ thích hợp để thay thế cho từ in đậm trong đoạn văn trên là “nơi đây”. 


